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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:              /BVĐKĐN-HCQT Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026
V/v mời chào giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh 

nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật tư điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng 

cụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi bảng báo giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ 

thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm vật tư điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng cụ 

của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2026.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về chào giá: Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, 

chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 30/01/2026.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị gửi Bảng chào 

giá online theo địa chỉ email: dakhoadongnai.bv@gmail.com hoặc gửi bản giấy có ký 

tên, đóng dấu về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị (phòng số 313), lầu 3, Bệnh 

viện Đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: 0251(3)8825609 – 0932057957.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các nhà thầu quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT.
        (Vietlk)

GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

mailto:dakhoadongnai.bv@gmail.com


2

PHỤ LỤC 
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số:          /BVĐKĐN-HCQT ngày      tháng     năm 2026)

DANH MỤC VẬT TƯ, THIÊT BỊ ĐIỆN, NƯỚC, VẬT TƯ
 THAY THẾ, CÔNG CỤ VÀ DỤNG CỤ

STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

I VẬT LIỆU ĐIỆN     

1 Ổ cắm di động 6D (loại 
6 ổ 3 chấu, dây dài 5m) - Hãng sản xuất: Lioa Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: LIOA 6D52N    

  - Số ổ cắm: 06 ổ đa năng    

  - Màu sắc: Vỏ màu đen, ổ cắm màu 
xanh, đỏ, vàng, nâu….    

  - Chiều dài dây: 5m    

  - Tiết diện dây: 2×0.75mm    

  - Số lõi dây: 02 lõi    

  - Công suất tối đa: 2200W    

  - Dòng cực đại: 10A    

  - Bảo vệ quá tải: Aptomat 10A    

  - Số công tắc: 01 cái    

2 Ổ cắm di động 4D (loại 
4 ổ 3 chấu, dây dài 5m) - Hãng sản xuất: Lioa Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm:  LIOA 4D52N    

  - Tiết diện dây dẫn: 2x0.75mm    

  - Dòng Max: 10A ' 2200w    

  - Số ổ cắm: 04 ổ đa năng    

  - Chiều dài dây dẫn (m): 5m    

  - Dòng Max (A): 10A    

  - Bảo vệ quá tải: Aptomat 10A    

3 Công tắc 2 chấu 1 chiều - Hãng sản xuất: Sino hoặc Vanlock Việt Nam Cái 80

  - Model sản phẩm: Sino S30/1/2m    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Đế làm bằng nhựa polyme chống 
cháy, nguyên chất    

  
- Nắp công tắc làm bằng nhựa 
Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va 
đập

   

  - Dòng Max (A): 10A    

  - Điện áp 220V    

4 Công tắc 3 chấu 2 chiều - Hãng sản xuất: Sino hoặc Vanlock Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: Sino S30M    

  - Đế làm bằng nhựa polyme chống 
cháy, nguyên chất    

  
- Nắp công tắc làm bằng nhựa 
Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va 
đập

   

  - Dòng Max (A): 10A    

  - Điện áp 220V    

5 Phích cắm dương 10A - Hãng sản xuất: Lioa Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: Lioa EU 2Ø4    

  - Chất liệu nhựa, phích cắm tròn 2 
chấu Ø4    

  - Dòng điện: 10A    

6 Phích cắm âm 10A - Hãng sản xuất: Lioa Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: Lioa EU 2TD    

  - Chất liệu nhựa, phích cắm tròn 2 
chấu Ø4 và phích tròn Ø5    

  - Dòng điện: 10A    

7 Đuôi đèn Led 1M2 - Hãng sản xuất: Không Xác Định Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: G13'BJ81    

  - Làm bằng nhựa cao cấp    

  - Sử dụng cho máng đèn 1m2 và 6 
tấc    

  - 1 Bộ gồm 2 đầu máng đèn (không 
bao gồm dây)    

8 CB 10A 1 tép 
Scheneider - Hãng sản xuất: Electric Việt Nam Cái 100
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Model sản phẩm: BS1112TV    

  - Dòng điện định mức: 10A    

  - Cấp điện áp: 230V 4.5kA    

  - Dòng cắt ngắn mạch định mức 
4.5kA    

9 CB 10A 2 tép 
Scheneider - Hãng sản xuất: Electric Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: BS1112TV    

  - Dòng điện định mức: 10A    

  - Cấp điện áp: 230V 4.5kA    

  
- Dòng cắt ngắn mạch định mức 
4.5kA, Có chức năng: đóng – ngắt 
mạch điện

   

  - số cực: 2P    

11 CB 15A 2 tép Pana - Hãng sản xuất: Panasonic Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: BS1111TV    

  - Dòng điện định mức: 240A    

  - Điện áp định mức: 15AC    

  - Dòng cắt ngắn mạch định mức 
1.5kA    

12 CB 16A 1 tép 
Scheneider - Hãng sản xuất: Electric Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm:  BKN-b 1P 16A 
LS    

  - Dòng định mức: 16A    

  - Điện áp định mức: 230/400VAC 
50/60Hz    

  - Dòng cắt ngắn mạch định mức 
10kA    

13 CB 16A 2 tép 
Scheneider - Hãng sản xuất: Electric Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm:  EZ9F34216    

  - Dòng định mức: 16A    

  - Điện áp định mức: 230/400VAC 
50/60Hz    

  - Dòng cắt ngắn mạch định mức 
4,5kA    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

14 CB 20A chống giật - Hãng sản xuất: Panasonic Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm:  BJS2032S1V    

  - Dòng định mức: 20A    

  - Điện áp định mức: 230/400VAC 
50/60Hz    

  - Dòng cắt ngắn mạch định mức 
4,5kA    

15 CB 25A 3F chống giật - Hãng sản xuất: Panasonic Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: DZ47LE-88253P    

  - Dòng điện định mức: 25A    

  - Cấp điện áp: 220V -  240VAC    

  - Dòng cắt ngắn mạch định mức 
4.5kA    

16 CB Cóc 20A - Hãng sản xuất: Panasonic Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: BS1112TV    

  - Dòng điện định mức: 20A    

  - Cấp điện áp: 240VAC; Tự động 
bảo vệ quá tải và ngắn mạch    

  - Dòng cắt ngắn mạch định mức 
1.5kA    

17 Bộ ổ cắm đôi 3 chấu/ 
Vanlock - Hãng sản xuất: Schneider Trung 

Quốc Cái 200

  - Model sản phẩm: 
F1426UEST2M_G19 FG1053_WE    

  - Mặt cho 3 thiết bị, loại rời, kích 
thước (WxH) mm 70x120    

  - Dòng định mức: 16A    

  - Chất liệu nhựa PVC chống cháy    

18 Dây điện 1.5 (đen, xanh, 
đỏ, te), (100m/Cuộn) - Hãng sản xuất: Cadivi Việt Nam Cuộn 5

  - Model sản phẩm:  CV 1.5mm    

  - Loại cáp: cáp CV    

  - Tiết diện danh định: 1.5 mm2    

  - Kết cấu: 7/0.52 N0/mm    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Chiều dài cách điện: 0,7mm    

  - Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 12.1 
Ω/km    

  - Điện áp danh định: 0.6/1 kV    

  - Màu sắc: xanh, đỏ, đen, te    

  - Qui cách: 100m/ cuộn    

19 Dây điện 2.5 (đen, xanh, 
đỏ, te), 100m/Cuộn - Hãng sản xuất: Cadivi Việt Nam Cuộn 

(100m) 5

  - Model sản phẩm:  CV 2.5mm    

  - Loại cáp: cáp CV    

  - Tiết diện danh định: 2.5 mm2    

  - Kết cấu: 7/0.67 N0/mm    

  - Chiều dài cách điện: 0,8mm    

  - Điện trở DC tối đa ở 20 độ C: 7.41 
Ω/km    

  - Điện áp danh định: 0.6/1 kV    

  - Màu sắc: xanh, đỏ, đen, te    

  - Qui cách: 100m/cuộn    

20 Dây đôi 2.5 (đen, xanh, 
đỏ, te), 100m/Cuộn - Hãng sản xuất: Cadivi Việt Nam Cuộn 

(100m) 10

  - Model sản phẩm:  VCMD 
2x2,5mm    

  - Loại cáp: dây điện đôi VCMD    

  - Tiết diện danh định: 2x2,5mm    

  - Gồm 50 sợi đồng nhỏ tiết diện 
0.25/ sợi    

  - Chiều dài cách điện: 0,8mm    

  - Điện áp danh định: 0.6/1 kV    

  - Màu sắc: xanh, đỏ, đen, te    

  - Qui cách: 100m/cuộn    

21 Bóng đèn dowlight 13W 
(ánh sáng Warm White) - Hãng sản xuất: Phillip Việt Nam Cái 250
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Model sản phẩm: Master PLC 
13W/865/2P    

  - Quang thông : 900lumen    

  - Độ chuẩn màu CRI: 80    

  - Màu ánh sáng: 865 (trắng)    

  - Tuổi thọ 10.000h    

  - Chiều dài đèn: 139.4mm    

  - Đui đèn : 2P (2 chân)    

  - Điện áp: 220VAC    

22 Bóng đèn dowlight 18W 
(ánh sáng Warm White) - Hãng sản xuất: Phillip Việt Nam Cái 300

  - Model sản phẩm: Master PLC 
18W/865/2P    

  - Quang thông : 1200lumen    

  - Độ chuẩn màu CRI: 82    

  - Màu ánh sáng: 865 (trắng)    

  - Tuổi thọ 10.000h    

  - Chiều dài đèn: 150.4mm    

                                       - Đui đèn : 2P (2 chân)    

  - Điện áp: 220VAC    

23 Bóng đèn dowlight 26W 
(ánh sáng Warm White) - Hãng sản xuất: Phillip Việt Nam Cái 500

  - Model sản phẩm: Master PLC 
26W/865/2P    

  - Quang thông : 1800lumen    

  - Độ chuẩn màu CRI: 80    

  - Màu ánh sáng: 865 (trắng)    

  - Tuổi thọ 10.000h    

  - Chiều dài đèn: 171.4mm    

  - Đui đèn : 2P (2 chân)    

  - Điện áp: 220VAC    



8

STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

24 Bóng đèn led nhôm 
nhựa 0,6m 10W - Hãng sản xuất: Khaphaco Việt Nam Cái 500

  - Model sản phẩm: Led Tube T8 
60/9w    

  - Nguồn sáng Chips  LED SMD    

  - Công suất: 9w    

  - Ánh sáng: 3000K/6000K    

  - Quang thông 900lm    

  - Chất liệu: nhôm nhựa    

  - Chỉ số hoàn màu (CRI) >80    

  - Tuổi thọ: 50.000h    

25 Bóng đèn led nhôm 
nhựa 1,2m T8 20W - Hãng sản xuất: Khaphaco Việt Nam Cái 200

  - Model sản phẩm: Led Tube T8 
1M2/20w    

  - Nguồn sáng Chips  LED SMD    

  - Công suất: 20w    

  - Ánh sáng: 3000K/6000K    

  - Quang thông 1800lm    

  - Chất liệu: nhôm nhựa    

  - Chỉ số hoàn màu (CRI) >80    

  - Tuổi thọ: 50.000h    

26 Bóng tròn led đuôi vặn 
9w - Hãng sản xuất: Khaphaco Việt Nam Cái 150

  - Model sản phẩm: VN'9 Bulb    

  - Kích thước: dài 110,50mm, đường 
kính 60mm    

  - Chất liệu: Nhựa trắng    

  - Đuôi vặn: E27    

27
Bóng tròn led đuôi vặn 
5w (Đèn báo tầng thang 

máy) 
- Hãng sản xuất: Khaphaco Việt Nam Cái 120

  - Model sản phẩm: VN'5 Bulb    

  - Kích thước: dài 100mm, đường    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

kính 55mm

  - Chất liệu: Nhựa trắng    

  - Đuôi vặn: E27    

  - Điện áp : 160'240VAC    

  - Quang thông: 500lm    

28
Bóng tròn led đuôi vặn 
3w (Đèn báo tầng thang 

máy) 
- Hãng sản xuất: Khaphaco Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: VN'5 Bulb    

  - Kích thước: dài 100mm, đường 
kính 55mm    

  - Chất liệu: Nhựa trắng    

  - Đuôi vặn: E27    

  - Điện áp : 160'240VAC    

  - Quang thông: 500lm    

29 Đèn Đội Đầu - Hãng sản xuất: Rạng Đông Việt Nam Cái 10

  - Model sản phẩm: PDD02 3W    

  - Ánh sáng: 3000K/6500K    

  - Công suất: 3W    

  - Điện áp nguồn sạc: 220V/50Hz    

  - Pin: 2000 mA.h Li'ion    

  - Chiếu sáng liên tục: 5 '12 giờ    

  - Vật liệu thân: nhựa chất lượng cao    

30 Đèn pha led 50w 
Acumen - Hãng sản xuất: Acumen Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: 
FT2'1201BB'050'C21    

  - Công suất : 50W    

  - Điện áp : 180'265VAC 50/60Hz    

  - Led Module: Acumen SMD led    

  - Hiệu suất phát quang: 120lm/W    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - IP: 66    

  - Góc chiếu: 120 độ    

  - Tuổi thọ: 50.000h    

  - Kích thước : L275xW215xH65    

31 Đèn pha led 30w 
Acumen - Hãng sản xuất: Acumen Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: 
FT2'1201BB'030'C21    

  - Công suất : 30W    

  - Điện áp : 180'265VAC 50/60Hz    

  - Led Module: Acumen SMD led    

  - Hiệu suất phát quang: 120lm/W    

  - IP: 66    

  - Góc chiếu: 120 độ    

  - Tuổi thọ: 50.000h    

  - Kích thước : L230xW170xH60    

32
Đèn led âm trần tròn 
downligh Accumen 

15W – Ánh sáng Trắng
- Hãng sản xuất: Acumen Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: 
DD2'1151WV'013'J21    

  - Công suất : 15W/1350lm    

  - Điện áp : 85'265VAC 50/60Hz    

  - Led Module: Acumen SMD led    

  - Hiệu suất phát quang: 120lm/W    

  - Góc chiếu: 120 độ    

  - Tuổi thọ: 50.000h    

  - Kích thước sản phẩm: Φ195xH12    

  - Kích thước khoét lỗ: Φ175    

33 Bộ đèn 1,2m điện tử - Hãng sản xuất: Rạng đông Việt Nam Bộ 200

  - Model sản phẩm: T8 TT01 
M21.1/20Wx1    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Công suất: 20W    

  - Điện áp: 220V/50Hz    

  Quang thông: 2400/2400/2600/2600 
lm    

  - Nhiệt độ màu: 
3000K/4000K/5000K/6500K    

  - Hiệu suất sáng: 120/120/130/130 
lm/W    

  - Chỉ số thể hiện màu (Ra): 82    

  - Tuổi thọ: 30.000 giờ    

34 Bộ đèn âm trần 2 bóng 
1m2 choá Inox - Model sản phẩm: MAT1200-2 Việt Nam Bộ 200

  - Hãng sản xuất: Athaco    

  - Mã SP: MAT1200-2    

  - Điện áp: 220v    

  - Loại bóng: 2xT8 LED    

  - Kích thước: 300×1200 mm    

  - Chất liệu máng: thép sơn tĩnh điện    

  - Chất liệu chóa: inox kiếng    

  - Xuất xứ: ATHACO    

35 Đèn sưởi em bé 11W 
Philips

- Hãng sản xuất: Thương hiệu 
Philips Việt Nam Cái 100

  
- Model sản phẩm: LEDBulb 
ESSENTIAL 7-11W E27 230V 
2CT/6 APR A60

   

  - Công suất : 7W hoặc 11W    

  - Điện áp : 230V    

  - Hiệu suất phát quang: Cao hơn 
80% so với đèn sợi đốt    

  - Góc chiếu: 200 độ    

  - Tuổi thọ: Lên đến 15.000 giờ    

  
- Nhiệt độ màu: 3000K (ánh sáng 
vàng), 4000K (trắng trung tính), 
6500K (trắng lạnh)

   

36 Đèn Led Vòng Thang 
Máy 18W AnFaCo + - Model sản phẩm: V18 Trung 

Quốc Bộ 40
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

Nguồn

  - Công suất : 18W    

  - Điện áp : 85'265VAC 50/60Hz    

  - Màu sắc: trắng/ vàng    

  - Đóng gói: vòng nhôm + tăng phô    

37 Silicon trong A500 - Hãng sản xuất: APOLLO Việt Nam Bình 80

  - Model sản phẩm: A500    

  - Loại keo: Oxime.    

  - Màu: trắng trong    

  - Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 
12 phút.    

  - Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 
1.37 ± 0.05.    

  - Độ cứng (JIS type A): 38.    

  - Sức căng (Mpa): 1.2.    

  - Độ co giãn: 450%.    

  - Nhiệt độ bề mặt thi công: 5ºC đến 
40ºC.    

  - Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): 
'50ºC đến 150ºC.    

38 Cùi trỏ cửa New Star 
81N - Hãng sản xuất: Newstar Nhật Bản Cái 60

  - Model sản phẩm: ZA'81N    

  - Dùng cho cửa chính, cửa phòng....    

  - Tự động đóng cửa ( không dừng )    

  - Kích thước cửa: 500 – 850 mm    

  - Trọng lượng cửa : 30 ' 45 kg    

  - Nguyên liệu: hợp kim nhôm    

  - Màu sắc: inox mờ(SSS)    

39 Khóa tay gạt cửa chì 
JEP – MC39 - Hãng sản xuất: JEP Việt Nam Bộ 30

  - Model sản phẩm: MC39    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Chất liệu: Inox SUS 201/304    

  - Màu Sắc: Inox xước mờ    

  - Thân Khóa: Thân 58, bằng inox 
cao cấp / thép sơn tĩnh điện    

  - Tay Khóa: Tay vát đầu    

  - Ốp Khóa: Ốp vuông    

  

- Củ Chìa: Củ đồng màu inox, chống 
dò chìa và khoan phá, gồm 4 loại: củ 
D (hai đầu chìa), S (một đầu chìa 
một đầu xoay), L (một đầu chìa một 
đầu bịt), củ VS

   

  - Chìa: 5 chìa hệ chìa vi tính cắt 
bằng CNC chống cắt chìa, dò chìa    

  - Trọng Lượng: Khoảng 1,3 kg    

  - Loại Cửa: Dùng cho cửa gỗ hoặc 
cửa sắt có độ dày từ 3 cm trở lên Việt Nam Bịch 300

40 TắcKe nhựa trắng số 3 - Kích thước : 7 mm x 40 mm    

  - Đường kính lỗ khoan : 7 mm    

  - Chiều sâu lỗ khoan : 40 mm    

  - Cỡ Vít: 4.0~5.0 x 35~45    

  - Màu sắc: Trắng trong. ta    

  - Đóng gói : 1 bịch =100 cái    

41 TắcKe nhựa trắng số 5 - Kích thước : 8 mm x 55 mm Việt Nam Bịch 300

  - Đường kính lỗ khoan : 9 mm    

  - Chiều sâu lỗ khoan : 55 mm    

  - Cỡ Vít: 5.0~6.0 x 50~60    

  - Màu sắc: Trắng trong. ta    

  - Đóng gói : 1 bịch =100 cái    

42 TắcKe nhựa trắng số 7 - Kích thước : 11 mm x 70 mm Việt Nam Bịch 300

  - Đường kính lỗ khoan : 11 mm    

  - Chiều sâu lỗ khoan : 70 mm    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Cỡ Vít: 6.0~7.0 x 65~75    

  - Màu sắc: Trắng trong. ta    

  - Đóng gói : 1 bịch =100 cái    

43 Đầu Jack RJ11 (2 Line ) - Màu sắc: Màu trắng trong suốt Việt Nam Cái 100

  - Chất liệu: Nhựa PE/PVC    

  - Kết cấu: 2 line    

44 Hạt Rệp Nối Dây Điện 
Thoại

- Chất liệu: Rệp nối được làm từ 
Polycarbonat. Việt Nam Cái 100

  - Sử dụng Gel chống ẩm, bảo vệ mối 
nối.    

  - Đường kính lỏi dây nối: 0,4 – 
0,7mm.    

45 Pin tiểu AA - Hãng sản xuất: Panasonic Indonesia Viên 5.000

  - Model sản phẩm: R6DT/4S    

  - Pin carbon không rỉ sét khi sử dụng    

  - Điện áp 1,5 Volt.    

  - Kích thước: 50mm x 13mm    

46 Pin tiểu AAA - Hãng sản xuất: Panasonic Indonesia Viên 2.500

  - Model sản phẩm: R03NT/2S    

  -  Pin carbon không rỉ sét khi sử 
dụng.    

  - Điện áp 1,5 Volt.    

  - Kích thước: 48mm x 10mm    

47 Ruột gà D20 Nano (50 
mét) - Hãng sản xuất: Nanoco Việt Nam Cuộn 20

  - Model sản phẩm: Nanoco 
FRG25WS    

  - Đường kính: Ø20mm    

  - Chiều dài: 40m/cuộn    

  - Màu trắng    

  - Ống luồn dây PVC chống cháy, 
chống dập    

48 Ruột gà D25 Nano (50 
mét) - Hãng sản xuất: Nanoco Việt Nam Cuộn 20
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Model sản phẩm: Nanoco 
FRG25WS    

  - Đường kính: Ø25mm    

  - Chiều dài: 40m/cuộn    

  - Màu trắng    

  - Ống luồn dây PVC chống cháy, 
chống dập    

49 Tụ quạt 2µF - Hãng sản xuất: Senju Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: CBB61    

  
- Thay thế cho tụ quạt bàn, quạt 
đứng, quạt treo và một số thiết bị 
điện khác

   

  - Công suất 400v    

50 Tụ máy lạnh 25µF – Hp 
1.00 DaiKin - Hãng sản xuất: SenJu Trung 

Quốc Cái 30

  - Model sản phẩm: CBB65'25µF    

  - Dung lượng : 25uF    

  - Điện áp : DC450V    

  - Tụ thường dùng trong điều hòa    

51 Tụ máy lạnh 35µF – Hp 
1.50 DaiKin - Hãng sản xuất: SenJu Trung 

Quốc Cái 30

  - Model sản phẩm: CBB65'35µF    

  - Dung lượng : 35uF    

  - Điện áp : DC450V    

  - Tụ thường dùng trong điều hòa    

52 Tụ máy lạnh 45µF – Hp 
2.0 DaiKin - Hãng sản xuất: SenJu Trung 

Quốc Cái 20

  - Model sản phẩm: CBB65'45µF    

  - Dung lượng : 45uF    

  - Điện áp : DC450V    

  - Tụ thường dùng trong điều hòa    

53
Tụ máy lạnh 60 µF – 

Hp 2.5 – Koolman Âm 
Trần

- Hãng sản xuất: SenJu Trung 
Quốc Cái 20
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Model sản phẩm: CBB65'60µF    

  - Dung lượng : 60uF    

  - Điện áp : DC450V    

  - Tụ thường dùng trong điều hòa    

54 Nẹp vuông 2.5 - Hãng sản xuất: Tiến Phát Việt Nam Cây 200

  - Model sản phẩm: V25/1    

  - Quy cách:  25x14mm, dài 
1.7m/cây    

  - Màu trắng sữa, bề mặt trơn láng.    

55 Ống điện trắng Ø20 - Hãng sản xuất: Sino    

  - Model sản phẩm: SP9020L Việt Nam Cây 200

  - Quy cách:  20 x .1.36mm, dài 
2.92m/cây    

  - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, màu 
trắng    

  - Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 
50086-2-1    

56 Co ống điện Ø20 - Hãng sản xuất: Sino Việt Nam Cái 400

  - Model sản phẩm: SP9020L    

  - Quy cách:  90° ( Cút L)    

  - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, màu 
trắng    

  - Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 
50086-2-1    

57 Nối ống điện Ø20 - Hãng sản xuất: Sino Việt Nam Cái 400

  - Model sản phẩm: SP9020L    

  - Quy cách:  D20    

  - Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, màu 
trắng    

  - Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 
50086-2-1    

58 Băng keo đỏ 3M 2 mặt - Hãng sản xuất: 3M Việt Nam Cuộn 10

  - Model sản phẩm: 3M    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Băng dính có kích thước chuẩn: 
20mm x 3m    

  - Độ dày: 0,76mm    

  - Băng dính hai mặt cường lực siêu 
dính    

  - Chất liệu Gel an toàn môi trường    

  - Thành phần keo: 100% Acrylic.    

  - Phân loại: Băng dính hai mặt có 
hai loại là đục và trong    

59 Băng keo điện - Hãng sản xuất: Nano Tô Na Dũng Việt Nam Cuộn 100

  - Model sản phẩm: Nano TND    

  - Kích thước: 1F8. Chiều dài: 20 
yard    

  - Công dụng: Dùng để dán, bít dây 
điện, mối nối dây điện    

  

- Chất liệu: Băng keo được sản xuất 
từ màng PVC và lớp keo dính đặc 
biệt có khả năng co dãn tốt. Khả 
năng kéo giãn và bám dính cao

   

II VẬT LIỆU NƯỚC     

1 Vòi củ sen lạnh - Hãng sản xuất: Aspa VN Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: CA L5D    

  - Chất liệu: inox, đầu vòi, tay gạt    

  - Có 2 ngã chia nước: 1 gắn vào bộ 
hoa sen tắm, 1 xả sàn hoặc xả xô    

  - Trọng lượng: 542g    

  -  Đầu ren nối phi 21, củ sen lạnh 
dùng cho nước lạnh    

2 Vòi sen tắm nhựa - Hãng sản xuất:Covipha VN Việt Nam Cái 150

  - Model sản phẩm: BVSTP01    

  - Nguyên bộ gồm tay sen,dây nhựa 
1.5m và cài,ốc vít.    

  - Toàn thân vòi được làm bằng nhựa 
PE chắc chắn    

  - Đầu vòi được thiết kế độc đáo với 
nhiều lỗ nhỏ li ti giúp tăng áp suất    

3 Xịt đầu vòi nam inox - Hãng sản xuất: Covipha VN Việt Nam Cái 100
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Model sản phẩm: XA603    

  - Nguyên bộ gồm vòi xịt,dây xịt 
1,15m    

  - Chất liệu: inox    

  -Được thiết kế tăng áp , giúp dòng 
chảy mạnh    

4
Nắp bồn cầu nhựa (Sử 

dụng bồn cầu American 
Standad '- VF 4331)

- Sử dụng bồn cầu American 
Standad ' VF 4331 Việt Nam Cái 200

  - Chất liệu nhưa ABS, tuổi thọ dài, 
khó bể vỡ    

  - Loại nắp bồn cầu được thiết kế rơi 
tự do    

  - Kích thước từ lỗ chốt đến mép 
ngoài: 44 '45 cm    

5 Vòi cấp nước lạnh 
Lavabo - Hãng sản xuất: Sanji  Việt Nam Cái 100

  - Model sản phẩm: LV'08B    

  - Chất liệu: inox có độ sáng bóng, 
chống bám bẩn    

  - Ren 21 mm, tay gạt    

6 Ruột vòi cấp nước nóng 
lạnh Lavabo - Hãng sản xuất: Sanji Việt Nam Cái 200

- Model sản phẩm: ST1010

- Chất liệu: Nhựa

- Kích thước: Lõi 35 mm

7 Van xả bồn tiểu nam 
loại ấn xả - Hãng sản xuất: American Standard Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: WF'9802    

  - Chức năng: Van nhấn xả WF9802 
cho bồn tiểu nam    

  - Áp lực nước: 0.07MPa ' 0.75MPa    

  - Nút nhấn xả dành cho bồn tiểu nam    

  - Chất liệu: inox không bị bong tróc 
hay bị oxi hóa    

8 Dây rắc nhựa cấp nước 
có bố 50cm - Hãng sản xuất: Tiến Phát Việt Nam Cái 200

  - Model sản phẩm: PVC50    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  
- Dùng để dẫn nước lạnh từ ống 
nước đến vòi rửa chén lạnh, hay từ 
ống nước đến vòi lavabo lạnh

   

  - Chất liệu: dây nhựa, 2 đầu cốt tán 
thau, chiều dài dây 50cm    

9 Bộ xả nhựa Lavabo - Hãng sản xuất: Hùng Anh Việt Nam Bộ 100

  - Model sản phẩm: LV03    

  - Chất liệu: nhựa ABS, PP    

  - Kích thước: 23,5 x 13,5 x 7    

  - Trọng lượng: 280gam    

  - Nhiệt độ: 0ᵒC ' 90ᵒC    

10 Van xả bồn cầu - Hãng sản xuất: Hùng Anh Việt Nam Bộ 100

  - Model sản phẩm: FV04    

  - Chất liệu: nhựa ABS chống ăn mòn 
cao    

  - Đầu xả và nút ấn xả mạ Crom sáng 
bóng    

III
VẬT LIỆU SỬ DỤNG 
THAY THẾ THƯỜNG 

XUYÊN
    

1 Ghế đẩu nhựa không 
tựa - Hãng sản xuất: Tân Lập Thành Việt Nam Cái 150

  - Model sản phẩm: 110708    

  - Kích thước: 34,5x34,5x45,3cm    

  - Chất liệu: Nhựa PP    

  - Ghế nhựa nhiều màu, hình vuông, 
trên mặt ghế có lỗ tròn    

2 Ghế đẩu nhựa tựa - Hãng sản xuất: Tân Lập Thành Việt Nam Cái 100

  - Kích thước: 40x40x60 cm    

  - Model sản phẩm: 190330    

  - Chất liệu: Nhựa PP    

  - Ghế nhựa nhiều màu, phía sau có 
dựa    

3 Dây rút 2T5 (100 sợi) - Hãng sản xuất: Lê Thanh Việt Nam Bịch 200

  - Model sản phẩm: V2.5    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Chiều dài: 25cm    

  - Màu sắc: trắng, đen    

  
- Làm bằng chất liệu nhựa polim 
dẻo, bền bỉ và chịu lực, chịu nhiệt 
tốt.

   

  - Dùng để dùng khóa, thít, cố định 
các sản phẩm lại với nhau    

4 Dây rút 4T (100 sợi) - Hãng sản xuất: Lê Thanh
Lê Thanh 

- Việt 
Nam

Bịch 200

  - Model sản phẩm: V4    

  - Chiều dài: 40cm    

  - Màu sắc: trắng, đen    

  
- Làm bằng chất liệu nhựa polim 
dẻo, bền bỉ và chịu lực, chịu nhiệt 
tốt.

   

  - Dùng để dùng khóa, thít, cố định 
các sản phẩm lại với nhau    

5 Tấm trần Sợi Khoáng 
Chống Cháy (10 Tấm) - Hãng sản xuất: Vĩnh Tường Việt Nam Thùng 20

  - Model sản phẩm: VNA Fine 
Fissured    

  - Kích thước 603x603x15mm, vuông 
cạnh (không có gờ)    

  - Đóng gói 06 tấm/thùng    

  -  Độ chống ẩm cao (99%,100%), 
chịu nhiệt độ tới 49 oC    

6 Dép tổ ong - Hãng sản xuất: Hiệp Tiến Việt Nam Đôi 500

 - Model sản phẩm: NikeI 1828    

 - Màu trắng (xanh), nhựa dẻo, quai 
tổ ong    

7 Áo mưa bộ - Chất liệu: vải dù, loại tốt Việt Nam Bộ 20

 - Hãng sản xuất: Lion    

 - Model sản phẩm: Lion A6    

 - Chất liệu: vải dù, loại tốt.    
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

 - Bao gồm 1 áo, 1 quần, 1 nón, 1 túi, 
quần, áo và nón có thiết kế rời    

8 Thảm vải chùi chân - Hãng sản xuất: Ribobi Việt 
Nam Cái 500

 - Model sản phẩm: TCR01    

 - Kích thước: 40x60 cm    

 - Chất liệu: Vải thun, thấm hút tốt    

9 Tắc kê 3F - Model sản phẩm: TK3F Việt Nam bịch 100

  - Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái    

  - Hãng sản xuất: Tiến Phát    

10 Tắc kê 4F - Model sản phẩm: TK4F Việt Nam bịch 100

  - Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái    

  - Hãng sản xuất: Tiến Phát    

11 Tắc kê 5F - Model sản phẩm: TK5F Việt Nam bịch 100

  - Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái    

  - Hãng sản xuất: Tiến Phát    

12 Tắc kê 6F - Model sản phẩm: TK6F Việt Nam bịch 100

  - Đóng gói 100 gói nhỏ x 10 cái    

  - Hãng sản xuất: Tiến Phát    

IV CÔNG CỤ DỤNG CỤ     

1 Quạt Treo Tường 2 Dây - Hãng sản xuất: Senko Việt Nam Cái 50

  - Model sản phẩm: TC1626    

  - Sải cánh: 39cm    

  - Điện áp: 220V/50Hz    

  - Công suất: 47W    

  - Lưu lượng gió: 64.1 m3/min    

  - Khối lượng tịnh: 2,9kg    

2 Quạt đứng - Hãng sản xuất: Senko Việt Nam Cái 50
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STT Tên tài sản Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số 
lượng

  - Sải cánh: 39cm    

  - Điện áp: 220V/50Hz    

  - Công suất: 47W    

3 Ghế xếp - Kích thước khi sử dụng: 
185x70x30cm Việt Nam Cái 50

  - Kích thước khi xếp gọn:  
90x70x20cm    

  - Kích thước: 200 x 70 cm.    

  - Chất liệu: Vải bố    

  - Chất liệu khung gường: Khung sắt 
sơn tĩnh điện chống rĩ sét    

  - Chất liệu vải: Vải bố cao cấp, loại 
100% polyester thoáng mát    

  - Chịu lực tĩnh: 180kg    

4 Micro - Hãng sản xuất: Toa Indonesia Cái 20

  - Model sản phẩm: EM'380    

  - Loại micro cổ ngỗng    

  - Độ nhạy định mức '41 dB ± 3dB (1 
kHz 0 dB = 1 V / Pa)    

  - Quyền lực Pin 3V DC (2x "AA") 
hoặc công suất Phantom (9'52V)    

  - Phản hồi thường xuyên 50 Hz đến 
16.000 Hz    

  - Đầu ra kết nối Tương đương 
XLR'3'32    

  - Hoàn thành Đứng Mic: nhựa ABS, 
đen, sơn    

  
- Thành phần: Chân đế Micro: Nhựa 
ABS, sơn màu đen, Thân Micro: 
Hơp kim đồng, sơn màu đen

   

  - Thứ nguyên 110 (W) × 145 (L) x 
532 (H) mm    

  - Khối lượng: 550 g (không bao gồm 
pin)    

5 Dây loa sommer 
4×1.5mm - Hãng sản xuất: Hữu Nguyên Việt Nam Cuộn 5

  - Kỹ thuật: Lõi 4 x 1.5mm    
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  - Lõi đồng không Oxy tơ mềm tạo 
âm thanh trầm ấm    

  
- Thành phần: Dây Loa tròn lõi đồng 
4x 1.5mm dùng cho âm thanh hội 
trường, phòng hát

   

  - Điện áp: 2 – 300V, cuộn lô nhựa 
100m    

6 Dây mồi luồn điện 15m - Tên sản phẩm: Dây Mồi Luồn Ống 
Điện Dài 25M Việt Nam Sợi 10

  - Mã sản phẩm ( Model / Code / Part 
No. ): DM25    

  - Thương hiệu: Tiến Phát    

  - Quy cách Cùng Loại: 5M-10M-
15M-20M-25M-30M    

  - Chất Liệu : Sợi Nhựa Dẽo    

  - Kích Thước : Dài 25 Mét    

  - Đóng Gói : Sợi / Bịt    

  - Mã đặt hàng : DNBH-3352    

7 Dây mồi luồn điện 25m - Tên sản phẩm: Dây Mồi Luồn Ống 
Điện Dài 25M Việt Nam Sợi 5

  - Mã sản phẩm ( Model / Code / Part 
No. ): DM25    

  - Thương hiệu: Tiến Phát    

  - Quy cách Cùng Loại: 5M-10M-
15M-20M-25M-30M    

  - Chất Liệu : Sợi Nhựa Dẽo    

  - Kích Thước : Dài 25 Mét    

  - Đóng Gói : 1 Sợi / Bịt    

  - Mã đặt hàng : DNBH-3352    

8 Que hàn sắt - Mã sản phẩm : KT-421-2.5 Việt Nam Hộp 20

  - Thương hiệu: Kim tín    

  - Trọng lượng: 2,5kg/Hộp    

  - Kích Thước: Ø 25 , Dài: 300 mm    

9 Que hàn inox - Mã sản phẩm : Gemini G-308 - Ø 
2.5 Việt Nam Hộp 20
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  - Thương hiệu: Kim tín    

  - Trọng lượng: 1kg/Hộp    

  - Kích Thước: Ø 25 , Dài: 300 mm    

  - Dòng điện hàng : Hàn bằng (70-90 
Am), Hàn trần, đứng ( 70-80Am)    

10 Đĩa đá cắt inox (Máy 
bàn) - Mã sản phẩm : Makita B-64565-5 Trung 

Quốc Hộp 10

  - Thương hiệu: Makita- Nhật    

  - Đóng gói: 5 viên/Hộp    

  - Kích Thước: 355×2.8×25.4mm    

  - Dòng điện hàng : Hàn bằng (70-90 
Am), Hàn trần, đứng ( 70-80Am)    

  - Cỡ hạt: A30P    

  - Công dụng: Cắt inox    

11 Đĩa đá cắt sắt ( Máy 
bàn )

- Mã sản phẩm : CW-A30-R-
355x3x25.4 Việt Nam Hộp 10

  - Hãng sản xuất: Damahad    

  - Đóng gói: 25 viên/Hộp    

  - Kích Thước: 355×2.8×25.4mm    

  - Dòng điện hàng : Hàn bằng (70-90 
Am), Hàn trần, đứng ( 70-80Am)    

  - Cỡ hạt: A30    

  - Công dụng: Cắt kim loại    

12 Đĩa đá cắt inox ( Máy 
cầm tay ) - Mã sản phẩm : M-001 Trung 

Quốc Hộp 10

  - Hãng sản xuất: Corolla    

  - Đóng gói: 100 viên/Hộp    

  - Kích thước: 107 x 1.2 x 16mm    

  - Cỡ hạt: A30    

  - Công dụng: Cắt kim loại    

* Giá trên đã bao gồm các loại Thuế và chi phí khác nếu có.
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PHỤ LỤC 2
YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo công văn mời chào giá số:         /BVĐKĐN-HCQT ngày       / 01/2026)

1. Giới thiệu chung về gói thầu.
- Chủ đầu tư:  Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng cụ 

của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai.
- Thành phần chính dự kiến mua sắm:

+ Vật liệu điện
+ Vật liệu nước
+ Vật liệu sử dụng thay thế thường xuyên

- Thời gian thực hiện: 12 tháng bắt đầu từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu pháp lý.
- Đơn vị thực hiện phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực 

điện, nước, vật tư thay thế, công cụ và dụng cụ; 
- Đơn vị phải đăng ký tài khoản trên mạng đấu thầu Quốc gia.

3. Yêu cầu kỹ thuật.
- Sản phẩm chính hãng, đúng model, ký mã hiệu, Nhãn hiệu, xuất xứ 
( quốc gia, vùng lãnh thổ), Cấu hình, Tính năng kỹ thuật cơ bản, Mã HS
- Tuyệt đối chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về nội quy, quy định, hướng 

dẫn của nhân viên Bệnh viện trong quá trình làm việc tại Bệnh viện.

4. Thời gian giao hàng.
Thực hiện các ngày trong năm trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ.
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